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	Họ và Tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ/ 
Đơn vị công tác
	Chức vụ trong nhóm BTCĐ
	Địa chỉ (thôn)
	Số điện thoại

	1
	Phan Cương
	1984
	Nam
	Kinh
	PCT. HĐND xã
	Trưởng nhóm
	Hộ
	0986369855

	2
	Trần Thị Tình
	1959
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Thôn Khe Sòng
	Phó nhóm
	Khe Sòng
	0906424256

	3
	Mai Văn Bằng
	1967
	Nam
	Kinh
	Thôn Buồng Tằm
	Thư ký
	Buồng Tằm
	0707210164

	4
	Lê Văn Thức
	1980
	Nam
	Kinh
	CT. UBND xã
	Thành viên
	 Hộ
	0905543446

	5
	Phạm Thanh Nghĩa
	1990
	Nam
	Kinh
	CC. Địa chính
	Thành viên
	Khe Sòng
	0777961394

	6
	Nguyễn Hữu Thuận
	1975
	Nam
	Kinh
	CC. VPTK
	Thành viên
	Hộ
	0972346060

	7
	Hoàng Tuấn
	1990
	Nam
	Kinh
	QL NVH-ĐTT
	Thành viên
	Thanh Vân
	0935678880

	8
	Phan Hữu Hiền
	1963
	Nam
	Kinh
	CT. MTTQVN
	Thành viên
	Hạ
	0932561724

	9
	Lê Thị Bích Thuận
	1983
	Nữ
	Kinh
	CT. Hội LHPN
	Thành viên
	Khe Sòng
	0988500440

	10
	Phan Thắng
	1987
	Nam
	Kinh
	CT. Hội CCB
	Thành viên
	Hạ
	0326856855

	11
	Nguyễn Cửu Tuấn
	1971
	Nam
	Kinh
	CT. Hội ND
	Thành viên
	Buồng Tằm
	0774511646

	12
	Nguyễn Văn Quốc
	1989
	Nam
	Kinh
	BT. Đoàn TN
	Thành viên
	Khe Sòng
	0336181235

	13
	Lê Văn Rin
	1990
	Nam
	Kinh
	Trưởng thôn Hạ
	Thành viên
	Hạ
	0905457114

	14
	Nguyễn Văn Trước
	1970
	Nam
	Kinh
	TBCTMT thôn Hạ
	Thành viên
	Hạ
	0368122801

	15
	Phạm Thị Tằm
	1969
	Nữ
	Kinh
	CHT. PN thôn Hạ
	Thành viên
	Hạ
	0327430287

	16
	Lê Văn Thanh
	1971
	Nam
	Kinh
	TBCTMT Buồng Tằm
	Thành viên
	Buồng Tằm
	0935930244

	17
	Trần Thị Huệ
	1981
	Nữ
	Kinh
	CHP. PN Buồng Tằm
	Thành viên
	Buồng Tằm
	0378732289

	18
	Trương Văn Quốc
	1987
	Nam
	Kinh
	Trưởng thôn Hộ
	Thành viên
	Hộ
	0906882457

	19
	Lê Văn Thân
	1968
	Nam
	Kinh
	TBCTMT thôn Hộ
	Thành viên
	Hộ
	0795740337

	20
	Ngô Thị Bờ
	1960
	Nữ
	Kinh
	CHT. PN thôn Hộ
	Thành viên
	Hộ
	0373394382

	21
	Trương Hữu Luyện
	1985
	Nam
	Kinh
	Trưởng thôn Thanh Vân
	Thành viên
	Thanh Vân
	0963811870

	22
	Trương Văn Lô
	1946
	Nam
	Kinh
	CHT. ND Thanh Vân
	Thành viên
	Thanh Vân
	0935459982

	23
	Nguyễn Thị Thủy
	1966
	Nữ
	Kinh
	CHT. PN Thanh Vân
	Thành viên
	Thanh Vân
	0394980938

	24
	Trương Văn Huy
	1958
	Nam
	Kinh
	TBCTMT Khe Sòng
	Thành viên
	Khe Sòng
	0985505011

	25
	Trương Thị Bướm
	1983
	Nữ
	Kinh
	CHT. PN Khe Sòng
	Thành viên
	Khe Sòng
	0976248522



